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BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành
về hồ sơ xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
Ngày 01/11/2019, Bộ Công an có Công văn số 3307/BCA-C10 gửi 08 bộ, ngành (Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VKSNDTC, TANDTC) đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Hiện nay Bộ Công an đã nhận được đủ ý kiến tham gia của các bộ, ngành. 

Nhìn chung các ý kiến tham gia đều cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định, trong đó Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao nhất trí với dự thảo Nghị định và không có ý kiến tham gia thêm; 06 bộ, ngành có ý kiến tham gia bổ sung vào dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
I. DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về tên gọi Nghị định: Không có ý kiến tham gia.
2. Về nội dung Nghị định: Có 05 ý kiến tham gia:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Không có ý kiến tham gia
Điều 2. Đối tượng áp dụng: Không có ý kiến tham gia
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
* Ý kiến tham gia (1)
1. Bộ Thông tin và Truyền thông

Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Vì vậy, để đảm bảo sự đồng bộ giữa các quy định của pháp luật đề nghị bổ sung nguyên tắc việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thực hiện theo quy định chung của pháp luật về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
* Ý kiến của Tổ biên tập Nghị định
Tiếp thu ý kiến tham gia.
Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
* Ý kiến tham gia (2)
1. Bộ Quốc phòng
- Khoản 3: Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định việc cấm sử dụng trái phép dữ liệu về thi hành án hình sự vào mục đích cá nhân hoặc cung cấp dữ liệu sai đối tượng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

- Khoản 4: Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa lại như sau: “Chiếm đoạt, làm hỏng, mất tài liệu, mua bán, chuyển giao, tiêu hủy trái phép tài liệu có chứa đựng thông tin”.

2. Bộ Tư pháp

- Khoản 1 quy định nghiêm cấm hành vi “cố tình làm sai lệch thông tin” và khoản 2 quy định hành vi “tự ý lập, tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch thông tin, tài liệu”, Bộ Tư pháp thấy rằng, về cơ bản hành vi tự ý lập, tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch thông tin chính là hành vi cố tình làm sai lệch thông tin. Đề nghị rà soát quy định tại khoản 1 và khoản 2 để tránh trùng lặp.

- Ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung hành vi “tiết lộ thông tin của người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp” để thống nhất với quan điểm bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người, thông tin của pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp được quy định tại Điều 3.
* Ý kiến của Tổ biên tập Nghị định
- Bỏ khoản 2 Điều này như ý kiến tham gia của Bộ Tư pháp.
- Ý kiến đề nghị bổ sung thêm hành vi cấm “tiết lộ thông tin của người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp” là không cần thiết bởi vì theo quy định tại Điều 3 thông tin cá nhân của người, thông tin của pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp được bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc tiết lộ thông tin của người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp là hành vi bị cấm.
- Ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định việc cấm sử dụng trái phép dữ liệu về thi hành án hình sự vào mục đích cá nhân về cơ bản hành vi này đã được quy định tại khoản 2 “cố tình sử dụng sai mục đích kết quả thu thập, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự xâm phạm quyền tự do, danh dự, đời tư và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, doanh nghiệp và nhà nước theo quy định của pháp luật”.
- Đề nghị giữ nguyên khoản 4 như dự thảo Nghị định.

Điều 5. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
* Ý kiến tham gia (2)
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Khoản 1: Đề nghị bổ sung cụm từ “trên phạm vi toàn quốc” vào cuối khoản này.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ

Khoản 2: Đề nghị cân nhắc không đưa quy định này vào dự thảo Nghị định vì nội dung này đã được quy định tại khoản 1 Điều 173 Luật thi hành án hình sự. Theo quy định của Luật Ban hành quy định pháp luật năm 2015 thì không quy định lại các quy định đã được nêu trong luật.
* Ý kiến của Tổ biên tập Nghị định
- Đề nghị giữ nguyên khoản 1 như dự thảo Nghị định.

- Tiếp thu ý kiến tham gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 6. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân
* Ý kiến tham gia (2)
1. Bộ Khoa học và Công nghệ

Đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an trong việc quy định cụ thể về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự được nêu tại khoản 1 để thuận lợi cho việc xác định văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đề nghị bổ sung cụm từ “phối hợp” tại điểm a khoản 2.

* Ý kiến của Tổ biên tập Nghị định
Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

Điều 7. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân
* Ý kiến tham gia (1)
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đề nghị bổ sung cụm từ “phối hợp” tại điểm a khoản 2.

* Ý kiến của Tổ biên tập Nghị định
Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
Điều 8. Thông tin về tình hình, kết quả thi hành án hình sự và thông tin cơ bản về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp
* Ý kiến tham gia (5)
1. Bộ Thông tin và Truyền Thông

- Xem xét quy định rõ các nội dung thông tin của cá nhân trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự phải đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bổ sung và làm rõ thêm về việc nguồn thông tin, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, quy trình để cập nhật dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.
- Cân nhắc bổ sung thêm quy định về giá trị pháp lý, giá trị sử dụng trong các hoạt động của cơ quan nhà nước đối với dữ liệu của các cơ sở dữ liệu để phục vụ cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân. 
2. Bộ Khoa học và Công nghệ
Đề nghị cân nhắc tách phần thông tin về người và pháp nhân thương mại thành 02 mục riêng biệt để thuận lợi cho việc cung cấp và cập nhật dữ liệu vì dữ liệu chi tiết kèm theo của 2 đối tượng này khác nhau.
3. Bộ Tư pháp

- Khoản 3: Đề nghị bổ sung thêm về nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự và việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của pháp nhân.

- Khoản 4 Điều này quy định các hình thức thu thập, cập nhật thông tin. Tuy nhiên nội dung của khoản này chưa quy định cụ thể cách thức cập nhật, thời điểm cập nhật thông tin, đề nghị quy định chi tiết nội dung này.

4. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Đề nghị quy định cụ thể một số nội dung trong dự thảo Nghị định còn chung chung như: các thông tin khác có liên quan đến công tác thi hành án hình sự (điểm d khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định); các thông tin khác có liên quan (điểm i khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định)
- Đề nghị bổ sung một số quy định thông tin về tình hình, kết quả thi hành án hình sự đối với trường hợp bắt buộc chấp hành án phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo đối với người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ; trường hợp buộc chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ... để đầy đủ và thống nhất với dự thảo Tờ trình.
- Đề nghị bổ sung diễn biến quá trình chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại tại khoản 3 Điều 8 dự thảo Nghị định để bảo đảm cụ thể, thống nhất với quy định tại khoản 2 điều này về diễn biến quá trình chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp của người chấp hành án. Hơn nữa việc dẫn chiếu đến Điều 161 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 là chưa phù hợp bởi điều luật này quy định về việc lập hồ sơ thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Đề nghị sửa cụm từ “lai lịch” thành cụm từ “lý lịch” để phù hợp, thống nhất với Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đề nghị bổ sung quy định về hình thức, định dạng lưu trữ đối với thông tin trong cơ sở dữ liệu.

* Ý kiến của Tổ biên tập Nghị định
- Về ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét quy định rõ các nội dung thông tin của cá nhân trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự phải đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Tổ biên tập thấy rằng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về THAHS có mục đích quản lý hoàn toàn khác nhau, đối tượng quản lý cũng khác nhau nên thông tin cá nhân không thể giống nhau. Dự thảo Nghị định chỉ nên nêu thông tin khung, các thông tin trong các điểm quy định theo hướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quy định chi tiết tạo điều kiện thuận lợi khi có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung thông tin.
- Viết lại khoản 3 Điều này để làm rõ những thông tin cơ bản của pháp nhân thương mại cần quản lý.
- Bổ sung diễn biến quá trình chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp của người chấp hành án, người chấp hành biện pháp tư pháp.
Điều 9. Quản lý, bảo vệ cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
* Ý kiến tham gia (2)
1. Bộ Thông tin và Truyền Thông

- Cân nhắc khái niệm “cơ sở dữ liệu là tài sản quốc gia” tại khoản 1 do hiện nay hành lang pháp luật về vấn đề dữ liệu là tài sản chưa rõ ràng.

- Rà soát, hiệu chỉnh Điều 9 để phù hợp với Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước theo hướng quy định những điểm đặc thù của cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự ngoài các quy định chung của pháp luật đã quy định tại Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

2. Bộ Tư pháp

Đề nghị quy định chi tiết, cụ thể hơn nội dung Điều này
* Ý kiến của Tổ biên tập Nghị định
Về ý kiến đề nghị của Bộ Tư pháp cần quy định chi tiết, cụ thể hơn các Điều 9, Điều 10, Điều 11 về quản lý, bảo vệ, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự, Tổ biên tập thấy rằng hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Vì vậy, việc quản lý, bảo vệ, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự được thực hiện theo quy định chung của pháp luật đã được quy định tại Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, dự thảo Nghị định chỉ quy định những vấn đề chung, những vấn đề đặc thù của cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định, cơ quan được giao quản lý cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự sẽ xây dựng các giải pháp kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, quy định về việc quản lý cơ sở dữ liệu, vận hành hệ thống, an ninh, an toàn thông tin, lưu trữ dữ liệu, kiểm tra hệ thống.
Điều 10. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
* Ý kiến tham gia (2)
1. Bộ Khoa học và Công nghệ
Đề nghị quy định cụ thể hơn về các hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự để thuận lợi trong việc áp dụng các quy định sau khi Nghị định được ban hành.

2. Bộ Tư pháp

Đề nghị quy định chi tiết, cụ thể hơn nội dung Điều này
* Ý kiến của Tổ biên tập Nghị định
Về đề nghị quy định cụ thể hơn về các hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổ biên tập thấy rằng dự thảo Nghị định chỉ nên quy định chung về các hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định sẽ xây dựng quy chế quy định chi tiết về vấn đề này.
Điều 11: Trao đổi dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự và các cơ sở dữ liệu khác liên quan
* Ý kiến tham gia (1)
1. Bộ Tư pháp

Đề nghị quy định chi tiết, cụ thể hơn nội dung Điều này
Điều 12: Kinh phí đảm bảo cho việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự: Không có ý kiến tham gia
Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Công an: Không có ý kiến tham gia
Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Quốc phòng

* Ý kiến tham gia (1)
1. Bộ Quốc phòng

Đề nghị chỉnh lý lại khoản 3 như sau: “Chỉ đạo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân về đến cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an để xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự trên phạm vi toàn quốc”
* Ý kiến của Tổ biên tập Nghị định
Giữ nguyên như dự thảo Nghị định
Từ Điều 15 đến Điều 19: Không có ý kiến tham gia
Ý kiến tham gia khác (2)

1. Bộ Tư pháp

- Đề nghị bổ sung quy định về lưu trữ, xử lý cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự để phù hợp với khoản 2 Điều 173 Luật Thi hành án hình sự giao Chính phủ quy định vấn đề này.

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm quy định về xử phạt trong trường hợp vi phạm các quy định của Nghị định, Theo đó, đề nghị quy định cụ thể hành vi vi phạm kèm theo các hình thức xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Đề nghị bổ sung Luật an toàn thông tin mạng để làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định về an toàn thông tin dữ liệu.
- Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự nên thực hiện theo mô hình tập trung trên phạm vi toàn quốc, không xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán ở các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở nhằm đảm bảo tính thống nhất, toàn vẹn và thời gian thực của cơ sở dữ liệu, đồng thời giảm chi phí đầu tư cũng như duy trì cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự sau này.
* Ý kiến của Tổ biên tập Nghị định
- Bổ sung Luật An toàn thông tin mạng vào phần căn cứ.
- Các nội dung khác giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
II. DỰ THẢO TỜ TRÌNH

* Ý kiến tham gia (1)
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị bổ sung nội dung về thực tiễn áp dụng Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20/3/2012 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự để làm căn cứ ban hành Nghị định mới, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn bất cập trong Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20/3/2012 của Chính phủ. Đồng thời bổ sung nội dung về những điểm sửa đổi, bổ sung của dự thảo Nghị định so với Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20/3/2012 và nội dung về những vấn đề xin ý kiến Chính phủ.

* Ý kiến của Tổ biên tập Nghị định
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia.
Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các bộ, ngành vào dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.
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